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    Rg Thude ban thea don 100 mi

DUNG DICH TEM TRUYEN

DEXTROSE 10%
Độ thẩm thdu: 555 mOsmol/l

Dung Theo sự chỉ dẫn của bóc sỹ
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ID) NHÃN CHAI 250 ml

 

       l& Thuốc bántheođơn 250 mi

DUNGDICHTIEMTRUYEN

i DEXTROSE 10%
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Il) NHAN CHAI 500 ml

   
 

Ry Thudc bán theo đơn 500 ml

DUNG DICH TIEM TRUYEN

DEXTROSE 10%
Bd thdm théu: 555 mOsmol/!

Dùng theo sJ chỉ dẫn của bóc sỹ
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Ill). TO HUONG DAN SU DUNG THUOC:
 

 

 

 

 

       

R, DEXTROSE 10%
Dung dich tiém truyén

CONG THUC:
: : : HÀM LƯỢNG
DU nhadời Chai 100 ml| Chai 250 ml| Chai 500 ml

Dextrose

tuong duong Dextrose khan 10g 25 g 50 g
Nước cât pha tiêm vừa đủ 100 ml 250 ml 500 ml

DƯỢC LỤC HỌC:
Dextrose là đường đơn 6 carbon, dùng theo đường uỗng hoặc tiêm tĩnh mạch để điều trị thiểu

hụt đường và dịch. Dextrose thường được ưa dùng dé cung cấp nănglượng theo đường tiêm cho

người bệnh và dùng cùng với các dung dịch điện giải để phòng và điều trị mất nước do tiêu chảy

cấp. Dextrose còn được sử dụng để điều trị chứng hạ đường huyết.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
— Dextrose được hấp thu nhanh chóng theo đường tiêm tĩnh mạch.

— Sau khi vào cơ thể, Dextrose chuyên hóa thành carbon dioxide và nước đồng thời giải phóng

ra năng lượng.

CHỈ ĐỊNH:
— Cung cấp nước và năng lượng cho cơ thê.

- Giải độc trong trường hợp nhiễm khuẩn cấp và mạn, thuốc ngủ, ngộ độc do Cyanide; sốc,

viêm gan hoặc xơ gan.

— Chất dẫn để truyền thuốc vào cơ thể trước, trong và sau phẫu thuật.
— Phòng ngừa và điều trị chứng nhiễm Ceton huyết trong các trường hợp suy dinh dưỡng.

— Dùng cho chứng giảm Dextrose huyết.

CÁCH DÙNG:
— Truyền dung dich Dextrose 10% qua tinh mach trung tâm. Trong trường hợp cấp cứu hạ

đường huyết có khiphải truyền vào tĩnh mạch ngoại vi nhưng cần phải truyền chậm.

— Liễu dùng thay đổi tùy theo nhu cầu của từng người bệnh. Phải theo dõi chặt chẽ đường huyết||

của người bệnh.
— Liều dextrose tỗi đa khuyên dùng là 500 — 800 mg cho 1 kg thể trọng trong 1 giờ.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
— Người bệnh không dung nạp được Dextrose.
- Người bệnh vô niệu, người bệnh bị chảy máu trong sọ hoặc trong tuỷ sống, người bệnh sau

cơn tai biến mạch máu não.
— Tình trạng mất nước nhược trương nếu chưa bù đủ chất điện giải.

— Tình trạng ứ nước.
— Kali huyết hạ, hôn mê tăng thâm thấu, nhiễm toan.

— Mê sảng rượu kèm mất nước, ngộ độc rượu cấp.
* q A hy

THAN TRONG: $s
— Phải theo dõi đều đặn đường huyết, cân bằng nước và các chất điện giải. Cần bổ sung các chất

điện giải nếu cần.

— Không truyền dung dịch Dextrose cùng với máu qua một bộ dây truyền vì có thê gây tan huyết

hoặc tắc nghẽn.

— Truyền kéo đài hoặc nhanh một lượng lớn dung dich Dextrose 10% có thể gây mất nước tẾ

bào do tănggđường huyết.  
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TÁC ĐỘNG CỦA THUÓC ĐÔI VỚI NGƯỜI LÁI XE HOẶC VẬN HÀNH MÁY:

Chưa thấy dung dịch tiêm truyền Dextrose 10% ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành
máy sau khi tiêm truyền.

THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ: c
— Phụ nữ có thai chỉ dùng Dextrose 10% khi that can thiét.

— Dextrose 10% an toan cho phu ni cho con bú.

TAC DUNG PHU:
— Thuong gap: đau tại chỗ tiêm, kích ứng tĩnh mạch, viêm tắc tinh mach.

=(if gap: rôi loạn nước và điện giải (hạ kali huyết, hạ magnesi huyết, hạ phospho huyết).

— Hiếm gặp: mất nước do hậu quả của đường huyết cao (khi truyền kéo dài hoặc quá nhanh).

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng phụ không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc được sỹ về những thuốc đang sử
dụng.

QUA LIEU VA CACH XU TRI:
— Khi truyền kéo dài hoặc truyền nhanh một lượng lớn Dextrose 10% có thể gây mất nước tế
bào do tăng đường huyết.

—Xử trí quá liều:

+ Giảm liều và/hoặc tiêm insulin nếu đường huyết tăng cao hoặc có đường niệu.

+ Điều chỉnh thể tích địch truyền và tốc độ truyền.

+ Điều chỉnh cân bằng nước và chất điện giải.

HẠN DÙNG:
36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BAO QUAN:
Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TRÌNH BÀY:
—Chai 100 ml.
—Chai 250 ml.

—Chai 500 ml.

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN IV
Đề xa tâm tay trẻ em

⁄⁄ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xinhỏi ý kiến bác sỹ.
Thuốc này chỉ sử dụng theo sự kê đơn của bác sỹ.
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